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	 THANH TRA CHÍNH PHỦ


Số:        /TTr-TTCP

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Hà Nội, ngày      tháng  6  năm 2021


TỜ TRÌNH
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng

Kính gửi: Chính phủ
Thực hiện Chương trình xây dựng pháp luật của Chính phủ năm 2021 và ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại Công văn số 536/VPCP-V.I ngày 22/01/2021 của Văn phòng Chính phủ,Thanh tra Chính phủ được giao xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng. Thanh tra Chính phủ kính trình Chính phủ dự thảo Nghị định với những nội dung chủ yếu như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH
Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2018 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2019. Ngày 01/7/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 59/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng. Tuy nhiên, qua rà soát, Thanh tra Chính phủ và Văn phòng Chính phủ đã phát hiện một số sai sót về kỹ thuật nên Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản số 1107/TTCP-PC ngày 08/7/2019 báo cáo và xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ về việc đính chính 05 nội dung của Nghị định và ủy quyền cho Tổng Thanh tra Chính phủ thay mặt Chính phủ ký văn bản đính chính. Ngày 14/7/2019, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến đồng ý với đề nghị của Thanh tra Chính phủ tại Phiếu trình số 7628/PTr-V.I ngày 9/7/2019 của Văn phòng Chính phủ. Trên cơ sở đó, ngày 22/7/2019, Tổng Thanh tra Chính phủ thừa ủy quyền Chính phủ ký Văn bản số 298/CP-V.I về việc đính chính Nghị định số 59/2019/NĐ-CP.

Trong quá trình thực hiện, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái phản ánh ý kiến của cử tri cho rằng, việc đính chính Nghị định số 59/2019/NĐ-CP chỉ có 01 mục là đính chính về lỗi chính tả, còn 04 mục là đính chính sai sót về nội dung là chưa phù hợp. Do đó, Đoàn Đại biểu Quốc hội đề nghị cần phải sửa đổi, bổ sung bằng một văn bản quy phạm pháp luật khác. Qua công tác giám sát và trả lời kiến nghị của cử tri, Ban dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho rằng việc đính chính nêu trên là không phù hợp nên đề nghị Chính phủ thu hồi Văn bản số 298/CP-V.I và ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP. Nghiên cứu và rà soát lại, 
Thanh tra Chính phủ nhận thấy ý kiến của Đoàn Đại biểu Quốc hội và Ban dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hợp lý. Để đảm bảo việc sửa đổi, bổ sung Nghị định được kịp thời, đúng quy định của pháp luật, căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 146 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (được sửa đổi, bổ sung theo khoản 44 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015), sau khi trao đổi, thống nhất với Bộ Tư pháp, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản số 87/TTCP-PC ngày 11/01/2021, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 59/2019/NĐ-CP theo trình tự, thủ tục rút gọn. Ngày 22/01/2021, Văn phòng Chính phủ đã có Văn bản số 536/VPCP-V.I thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhất trí với kiến nghị nói trên của Thanh tra Chính phủ. 
Vì vậy, việc xây dựng và ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 59/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng là cần thiết và được thực hiện theo trình tự, thủ tục rút gọn.

II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH 

Để việc ban hành Nghị định được nhanh chóng, bảo đảm tính liên tục của các quy định pháp luật, dự thảo Nghị định được xây dựng theo trình tự, thủ tục rút gọn quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, bao gồm các hoạt động cụ thể như sau:

1. Nghiên cứu, rà soát các quy định của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP và các văn bản pháp luật có liên quan;
2. Soạn thảo dự thảo Nghị định;
3. Lấy ý kiến và tiếp thu, giải trình ý kiến của một số cơ quan có liên quan; 
4. Xin ý kiến thẩm định và tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp;
5. Chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Nghị định và hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ xem xét.
III. QUAN ĐIỂM, PHẠM VI SỬA ĐỔI CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng được xây dựng dựa trên những quan điểm và phạm vi sửa đổi sau đây:
1. Bám sát các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng và pháp luật có liên quan.
2. Tập trung sửa đổi, bổ sung những nội dung có sai sót về lỗi chính tả, kỹ thuật trình bày văn bản đã được đính chính theo Văn bản số 298/CP-V.I ngày 22/7/2019 của Chính phủ về việc đính chính Nghị định số 59/2019/NĐ-CP để đảm bảo tính pháp lý của việc sửa đổi, bổ sung; đồng thời sửa đổi, bổ sung những nội dung chưa phù hợp với thực tiễn. 
3. Đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật và tính khả thi của các quy định pháp luật.
IV. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
1. 
1. Tại điểm i khoản 1 Điều 1 Nghị định số 59/2019/NĐ-CP  đã viết: “Điều 94 về xử lý hành vi vi phạm khác về phòng, chống tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị”. 
Dự thảo Nghị định sửa đổi lại như sau: “Điều 94 về xử lý hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị”. 

Việc sửa đổi như vậy để đảm bảo thống nhất với tên Điều 94 của Luật Phòng, chống tham nhũng được quy định chi tiết.

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 21 như sau: Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về kết quả đánh giá của ngành, cấp mình và gửi kết quả đánh giá để Thanh tra Chính phủ thẩm định, tổng hợp
Quy định này xuất phát từ thực tiễn, từ 2016 đến nay, được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ đã phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành thí điểm đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Thanh tra Chính phủ đã ban hành Bộ chỉ số đánh giá, tài liệu hướng dẫn. Các địa phương đều đã triển khai thực hiện, xây dựng hồ sơ và có báo cáo tự đánh giá. Thực tế triển khai những năm qua cho thấy, tình trạng tự đánh giá của các địa phương còn thiếu chính xác, thiếu căn cứ, vượt quá kết quả đạt được thực tế diễn ra khá phổ biến. Hàng năm, Thanh tra Chính phủ đều phải thẩm định lại kết quả đánh giá của các địa phương, rà soát hồ sơ, đối chiếu những căn cứ, bằng chứng cụ thể để bảo đảm tính chính xác, khách quan, thực chất của kết quả công tác phòng, chống tham nhũng của các địa phương. Cách làm này, vừa đề cao trách nhiệm của các địa phương, vừa đề cao vai trò, trách nhiệm của Thanh tra Chính phủ trong công quản lý nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng. Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh hàng năm đã được báo cáo Thủ tướng Chính phủ và thông báo cho các địa phương, có tác dụng tốt đối với công tác phòng, chống tham nhũng. Sau khi được Thanh tra Chính phủ thẩm định lại kết quả đánh giá, chỉ ra những sai sót trong việc đánh giá, các địa phương đều tiếp thu và chấp thuận kết quả đánh giá của Thanh tra Chính phủ kể cả những trường hợp có sự thay đổi lớn so với kết quả tự đánh giá của địa phương.
Tuy nhiên, Điều 21 Nghị định số 59/2019/NĐ-CP quy định các bộ, ngành, địa phương gửi kết quả đánh giá cho Thanh tra Chính phủ để tổng hợp mà không quy định việc Thanh tra Chính phủ thẩm định kết quả đánh giá sẽ dẫn đến việc chấm điểm mang tính hình thức; sẽ có những địa phương vì thành tích mà tự đánh giá không chính xác, khách quan, ảnh hưởng đến hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng nói chung. Để khắc phục vấn đề này, năm 2020 và 2021 Thanh tra Chính phủ báo cáo đề xuất Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo việc thẩm định nêu trên. Nhưng việc chỉ đạo công tác thẩm định của Thủ tướng trong năm 2020 và 2021 chỉ mang tính cá biệt, chưa thống nhất với quy định của Chính phủ và chưa bảo đảm đầy đủ yếu tố pháp lý để Thanh tra Chính phủ thực hiện thường xuyên, lâu dài.
Do vậy, để có cơ sở cho việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng được chính xác, khách quan và thực chất, Thanh tra Chính phủ đề xuất sửa đổi quy định tại khoản 3 Điều 21 Nghị định số 59/2019/NĐ-CP theo hướng quy định rõ trách nhiệm của Thanh tra Chính phủ trong việc thẩm định lại kết quả tự đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng của các bộ ngành, địa phương trước khi tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Quốc hội nhằm đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý nhà nước, phù hợp với thực tiễn và đề cao trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương trong việc tự đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng.
3. Sửa lỗi chính tả cụm từ “quyền han” thành “quyền hạn”. Khoản 1 Điều 31 của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung như sau: Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng người có chức vụ, quyền hạn có thẩm quyền tiếp nhận, xử lý thông tin, báo cáo về xung đột lợi ích. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông tin, báo cáo thì người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị quyết định hoặc đề nghị người có thẩm quyền quản lý người đó áp dụng một trong các biện pháp kiểm soát xung đột lợi ích quy định tại các Điều 32, 33 và 34 của Nghị định này hoặc xử lý theo quy định của pháp luật.

4. Tại khoản 2 Điều 34 của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP  đã viết: “Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày có căn cứ được quy định tại khoản 1 Điều này thì người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị quyết định hoặc đề nghị người có thẩm quyền quản lý người có chức vụ, quyền hạn quyết định đình chỉ công tác thực hiện nhiệm vụ, công vụ đối với người có chức vụ, quyền hạn”.

 Dự thảo Nghị định sửa đổi như sau: “Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày có căn cứ được quy định tại khoản 1 Điều này thì người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị quyết định hoặc đề nghị người có thẩm quyền quản lý người có chức vụ, quyền hạn quyết định đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ đối với người có chức vụ, quyền hạn.” 

Việc sửa đổi, thay cụm từ “công tác” bằng từ “việc” để đảm bảo chính xác về mặt ngữ nghĩa mà không làm thay đổi nội dung của điều khoản.

5. Tại Điều 52 của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP  đã viết: “Người bị tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác được trở lại vị trí công tác ban đầu sau khi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền kết luận người đó không có hành vi tham nhũng hoặc hết thời gian tạm đình chỉ, tạm thời chuyển vị trí công tác khác được xin lỗi, cải chính công khai và được bồi thường thiệt hại do hành vi trái pháp luật trong việc ra quyết định tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác theo quy định của pháp luật”.

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Điều 52 như sau: “Người bị tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác được trở lại vị trí công tác ban đầu sau khi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền kết luận người đó không có hành vi tham nhũng; được xin lỗi, cải chính công khai và được bồi thường thiệt hại do hành vi trái pháp luật trong việc ra quyết định tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác theo quy định của pháp luật”.
Để đảm bảo thống nhất giữa nội dung và tên gọi của điều luật, Thanh tra Chính phủ đã lược bỏ cụm từ hoặc không có kết luận về hành vi tham nhũng ở tên gọi của Điều 52. Nội dung sửa đổi này cũng nhằm tiếp thu ý kiến góp ý của Bộ Tư pháp và Bộ Công an.
Đồng thời, cơ quan chủ trì soạn thảo cũng lược bỏ cụm từ “hoặc kể từ ngày hết thời hạn tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác mà không có kết luận về hành vi tham nhũng” tại khoản 1 Điều 48 Nghị định số 59/2019/NĐ-CP để bảo đảm thống nhất giữa các điều luật có điều chỉnh về cùng một nội dung.

6. Tại điểm d khoản 2 Điều 76 của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP đã viết: “Vụ việc tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng là vụ việc mà người có hành vi tham nhũng bị xử lý bằng hình thức phạt tù từ trên 05 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình”.

Dự thảo Nghị định sửa đổi như sau: “Vụ việc tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng là vụ việc mà người có hành vi tham nhũng bị xử lý bằng hình thức phạt tù từ trên 15 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình”. 
Việc sửa đổi này là cần thiết để đảm bảo sự thống nhất, chính xác với khung hình phạt theo phân loại tội phạm đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định tại điểm d khoản 1 Điều 9 của Bộ luật Hình sự 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017).
Trên đây là những nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP, Thanh tra Chính phủ kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
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